
1 ACL Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang HSX 40%
2 AGD Công ty cổ phần Gò Đàng HSX 40%
3 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt HSX 40%
4 APC CTCP chiếu xạ An Phú HSX 40%
5 ASM Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang HSX 40%
6 BCE CTCP Xây dựng và giao thông Bình Dương HSX 40%
7 BCI CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh HSX 40%
8 BMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định HSX 40%
9 BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh HSX 40%
10 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh HSX 40%
11 BT6 Công ty Cổ phần Beton 6 HSX 40%
12 BVH Tập đoàn Bảo Việt HSX 40%
13 CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM HSX 40%
14 CLG CTCP đầu tư và phát triển nhà đất Cotec HSX 40%
15 CSG Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn HSX 40%
16 CSM CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam HSX 40%
17 CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam HSX 40%
18 DAG Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á HSX 40%
19 DCT CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai HSX 40%
20 DHA Công ty Cổ phần Hóa An HSX 40%
21 DHG CTCP Dược Hậu Giang HSX 40%
22 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC HSX 40%
23 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng HSX 40%
24 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP HSX 40%
25 DPR CTCP Cao su Đồng Phú HSX 40%
26 DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng HSX 40%
27 DRH CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước HSX 40%
28 DTL Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc HSX 40%
29 DXV CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng HSX 40%
30 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam HSX 40%
31 ELC CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông HSX 40%
32 FDC CTCP ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh HSX 40%
33 FPT Công ty Cổ phần FPT HSX 40%
34 GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh HSX 40%
35 GMD CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển HSX 40%
36 GTT CTCP Thuận Thảo HSX 40%
37 HAG Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai HSX 40%
38 HAP Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco HSX 40%
39 HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSX 40%
40 HDG Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô HSX 40%
41 HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát HSX 40%
42 HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSX 40%
43 IJC Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật HSX 40%
44 ITA CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo HSX 40%
45 KAC CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An HSX 40%
46 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần HSX 40%
47 KDC Công ty Cổ phần Kinh Đô HSX 40%
48 KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền HSX 40%
49 KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa HSX 40%
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50 KMR Công ty Cổ phần MIRAE HSX 40%
51 KSA CTCP khoáng sản Bình Thuận Hamico HSX 40%
52 KSS Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico HSX 40%
53 LAF CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An HSX 40%
54 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 HSX 40%
55 LGL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long giang HSX 40%
56 LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn HSX 40%
57 MCG CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam HSX 40%
58 MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú HSX 40%
59 MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San HSX 40%
60 NKG Công ty Cổ phần thép Nam Kim HSX 40%
61 NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm HSX 40%
62 OGC CTCP tập đoàn Đại Dương HSX 40%
63 PET Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí HSX 40%
64 PGC Công ty Cổ phần Gas Petrolimex HSX 40%
65 PGD CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HSX 40%
66 PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa HSX 40%
67 PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HSX 40%
68 PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại HSX 40%
69 PTL CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí PVC HSX 40%
70 PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí HSX 40%
71 PVF Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam HSX 40%
72 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí HSX 40%
73 PXI CTCP Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí HSX 40%
74 PXL CTCP đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico HSX 40%
75 PXM CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung HSX 40%
76 PXS CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí HSX 40%
77 PXT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí HSX 40%
78 RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông HSX 40%
79 REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh HSX 40%
80 SBA Công ty Cổ phần Sông Ba HSX 40%
81 SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn HSX 40%
82 SBT Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh HSX 40%
83 SJS CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà HSX 40%
84 SMC CTCP Đầu tư Thương mại SMC HSX 40%
85 STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín HSX 40%
86 TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công HSX 40%
87 TDC CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương HSX 40%
88 TDH Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức HSX 40%
89 TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên HSX 40%
90 TMT Công ty cổ phần ô tô TMT HSX 40%
91 TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng HSX 40%
92 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ HSX 40%
93 TTF CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành HSX 40%
94 TTP Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến HSX 40%
95 UDC CTCP xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu HSX 40%
96 VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam HSX 40%
97 VFC Công ty Cổ phần Vinafco HSX 40%
98 VIC Công ty Cổ phần Vincom HSX 40%
99 VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco HSX 40%
100 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý HSX 40%
101 VMD CTCP y dược phẩm Vimedimex HSX 40%
102 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam HSX 40%
103 VOS CTCP vận tải biển Việt Nam HSX 40%
104 VSH CTCP Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh HSX 40%
105 VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco HSX 40%



106 AAA CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát HNX 40%
107 ACB Ngân hàng Thương mại CP Á Châu HNX 40%
108 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn HNX 40%
109 BKC CTCP Khoáng sản Bắc Kạn HNX 40%
110 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HNX 40%
111 DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HNX 40%
112 DCS Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu HNX 40%
113 DLR CTCP Địa ốc Đà Lạt HNX 40%
114 DXP CTCP Cảng Đoạn Xá HNX 40%
115 EBS CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội HNX 40%
116 EFI CTCP Đầu tư tài chính giáo dục HNX 40%
117 EID CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội HNX 40%
118 GBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam HNX 40%
119 HBB Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HNX 40%
120 HDO CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER HNX 40%
121 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX 40%
122 HUT CTCP Tasco HNX 40%
123 ICG CTCP Xây dựng Sông Hồng HNX 40%
124 KHB Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình HNX 40%
125 KSD Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Đông Nam Á HAMICO HNX 40%
126 LCS CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 HNX 40%
127 LIG Công ty Cổ phần LICOGI 13 HNX 40%
128 NBC CTCP Than Núi Béo HNX 40%
129 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX 40%
130 NVC CTCP Nam Vang HNX 40%
131 PFL CTCP Dầu khí Đông Đô HNX 40%
132 PGS CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam HNX 40%
133 PLC CTCP Hoá dầu Petrolimex HNX 40%
134 PPS CTCP Điện lực Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX 40%
135 PV2 CTCP Đầu tư PV2 HNX 40%
136 PVC Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP HNX 40%
137 PVE Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP HNX 40%
138 PVI CTCP PVI HNX 40%
139 PVL CTCP Địa ốc Dầu khí HNX 40%
140 PVR Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam HNX 40%
141 PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX 40%
142 PVX Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam HNX 40%
143 QNC CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh HNX 40%
144 S96 CTCP Sông Đà 9.06 HNX 40%
145 SCR CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín HNX 40%
146 SD2 CTCP Sông Đà 2 HNX 40%
147 SD9 CTCP Sông Đà 9 HNX 40%
148 SDA CTCP SIMCO Sông Đà HNX 40%
149 SDT Cty CP Sông Đà 10 HNX 40%
150 SDU CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà HNX 40%
151 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HNX 40%
152 TC6 CTCP Than cọc Sáu – TKV HNX 40%
153 TDN CTCP Than Đèo Nai - TKV HNX 40%
154 THT CTCP Than Hà Tu - TKV HNX 40%
155 THV CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam HNX 40%
156 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX 40%
157 VE9 CTCP Đầu tư và xây dựng VNECO 9 HNX 40%
158 VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE HNX 40%
159 VKC Công ty Cổ phần Cáp-Nhựa Vĩnh Khánh HNX 40%
160 AGF CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang HSX 35%
161 BBC Công ty Cổ phần Bibica HSX 35%



162 BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa HSX 35%
163 BTT Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành HSX 35%
164 CDC CTCP Chương Dương HSX 35%
165 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec HSX 35%
166 DMC CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO HSX 35%
167 DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang HSX 35%
168 DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh HSX 35%
169 HBC CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình HSX 35%
170 HLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long HSX 35%
171 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương HSX 35%
172 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HSX 35%
173 KHA CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội HSX 35%
174 KTB CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc HSX 35%
175 NHS CTCP đường Ninh Hòa HSX 35%
176 OPC Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC HSX 35%
177 PHT CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến HSX 35%
178 POM CTCP Thép Pomina HSX 35%
179 SC5 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 HSX 35%
180 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi HSX 35%
181 SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành HSX 35%
182 TAC Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An HSX 35%
183 TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất HSX 35%
184 TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh HSX 35%
185 TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 HSX 35%
186 VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam HSX 35%
187 VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông HSX 35%
188 VRC CTCP xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu HSX 35%
189 VST Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam HSX 35%
190 CVT CTCP CMC HNX 35%
191 HJS CTCP Thuỷ điện Nậm Mu HNX 35%
192 KKC CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí HNX 35%
193 LUT CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài HNX 35%
194 MIC CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam HNX 35%
195 OCH CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương HNX 35%
196 POT CTCP Thiết bị Bưu điện HNX 35%
197 PTI Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện HNX 35%
198 PVV CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC HNX 35%
199 SD6 CTCP Sông Đà 6 HNX 35%
200 STL CTCP Sông Đà - Thăng Long HNX 35%
201 STP CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà HNX 35%
202 VFR CTCP Vận tải Thuê tàu HNX 35%
203 VNF Công ty Cô phần Vận Tải Ngoại Thương HNX 35%
204 CNT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư HSX 30%
205 HRC Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình HSX 30%
206 HTV CTCP Vận tải Hà Tiên HSX 30%
207 HU3 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 HSX 30%
208 KSH Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico HSX 30%
209 PPI Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương HSX 30%
210 QCG CTCP Quốc Cường Gia Lai HSX 30%
211 SVC CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn HSX 30%
212 VCF Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa HSX 30%
213 SD5 CTCP Sông Đà 5 HNX 30%
214 TH1 CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam HNX 30%
215 VCR CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex HNX 30%
216 CTI CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO HSX 25%
217 EVE CTCP Everpia Việt Nam HSX 20%



218 HDC Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu HSX 20%
219 SPM Công ty Cổ phần SPM HSX 20%
220 XMC CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai HNX 20%


